
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm 

bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bàn ghế phòng hội đồng, 
bàn ghế làm việc tổ bộ môn, tủ, giá sách, giường nằm học sinh cho các 

trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022

CHỦ  TỊCH UỶ  BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội N nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội N nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, 
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm 
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về 
việc quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ  Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ  Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà 
nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;
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Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 2102/BC-STC ngày 
10/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm bàn ghế 
học sinh, bàn ghế giáo viên, bàn ghế phòng hội đồng, bàn ghế làm việc tổ bộ môn, 
tủ, giá sách, giường nằm học sinh cho các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục 
và Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bàn ghế 
phòng hội đồng, bàn ghế làm việc tổ bộ môn, tủ, giá sách, giường nằm học sinh 
cho các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

2. Giá trị gói thầu: 4.391.372.000 đồng. (Bốn tỷ, ba trăm chín mươi mốt 
triệu, ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bàn giao đến điểm 
trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam và bảo hành theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất.

(Chi tiết theo Phụ lục I và II đính kèm)
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước tại các Quyết định: số 

3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 
30/3/2022 của UBND tỉnh.

4. Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo.
5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2022.
8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (kể từ ngày ký kết Hợp đồng)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật 

hàng hóa mua sắm; lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện và 
gửi Quyết định về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu về Sở Tài chính để tổng 
hợp, theo dõi.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Giáo dục và Đào 
tạo đảm bảo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 
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thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang



Stt Tên thiết bị, mô tả chi tiết thiết bị Đvt Số lượng
Đơn giá

(Đã có VAT)

Thành tiền

(Đã có VAT)

1 Bàn họp phòng hội đồng: Cái 240 1.950.000 468.000.000

Kích thước : 1400x500x760mm

- Bàn được làm bằng gỗ tư nhiên ghép dày 18mm, sơn phủ PU

2 Ghế họp phòng hội đồng Cái 720 700.000 504.000.000

Quy cách ghế họp phòng hội đồng (Ghế tựa gỗ, ghế đầu bò):

Kích thước: mặt ghế 400x400; cao mặt 440mm; Cao tựa 10500mm được làm bằng gỗ tư nhiên ghép dày 

18mm, sơn phủ PU

3 Bàn ghế học sinh: (gồm 01 bàn + 02 ghế) Bộ 1657 1.636.000 2.710.852.000

* Bàn học sinh:

- Quy cách: Dài 1200mm, rộng 450mm, cao 750mm. Bàn có 1 ngăn, chia thành 2 hộc kích thước dài 1000mm, 

rộng 300 mm ở phía dưới mặt bàn và cách mặt bàn 150mm.

- Chi tiết cấu tạo: Mặt bàn bằng ván gỗ cao su ghép đã qua tẩm sấy chống mối mọt dày 20 mm sơn PU bóng 

(còn nguyên vân gỗ). Ngăn, đáy bàn bằng gỗ cao su ghép dày 15 mm phủ PU 2 mặt vân gỗ bóng chống ẩm. 

Ngăn bàn được làm bằng khung sắt 20x20x1,1mm . Mặt trước bàn có tấm chắn bằng gỗ cao su ghép thanh đã 

qua tẩm sấy chống mối mọt dày 12mm sơn phủ PU cùng màu với mặt bàn (còn nguyên vân gỗ). Tất cả các 

cạnh góc được bo tròn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

+Chân, khung bàn bằng thép hộp 25x50x1,1mm, 25x25x1,1mm, các xà giằng bằng thép hộp 20x20x1,1mm, 

các chi tiết khung bàn được hàn trong môi trường khí bảo vệ CO². Toàn bộ khung bàn được sơn bằng sơn 

JUTON màu ghi sáng công nghệ Thụy Sỹ. Chân bàn có đầu bịt nhựa chất lượng cao, đầu bịt nhựa gắn chắc 

vào trong khung. Mặt bàn, đợt bàn và các tấm quây được liên kết chặt chẽ, cứng và vững bằng các loại ốc vít 

chuyên dụng có tính thẩm mỹ cao.

* Ghế học sinh:

- Quy cách: + Chiều cao từ chân ghế đến mặt ghế 450mm. Kích thước mặt ghế: (360 x B9400)mm. Chiều cao 

từ mặt ghế đến tựa ghế 300mm. Kích thước tựa lưng: (150 x 400)mm

- Chi tiết cấu tạo:Mặt ghế và tựa lưng bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua tẩm sấy chống mối mọt dày 20mm 

sơn phủ PU 3 lớp (còn nguyên vân gỗ). Các cạnh góc mặt ghế và tựa lưng được bo tròn. Khung ghế bằng thép 

hộp 20x20x1,1mm, các chi tiết khung ghế được hàn trong môi trường khí bảo vệ CO². Toàn bộ khung ghế 

được sơn tĩnh điến bằng sơn JUTON màu ghi sáng công nghệ Thụy Sỹ , chân có nút nhựa hoặc cao su giảm 

chấn và chống ồn.

ĐVT:  đồng

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số: 2203 /QĐ-UBND ngày 24 /8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)
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Stt Tên thiết bị, mô tả chi tiết thiết bị Đvt Số lượng
Đơn giá

(Đã có VAT)

Thành tiền

(Đã có VAT)

4 Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 32 6.000.000 192.000.000

Bàn ghế làm việc tổ bộ môn ( gồm: 1 bàn, 8 ghế)

Kích thước bàn : D2000xR1000xC750; kích thước ghế : 360 x 400 x (450x900) mm

- Mặt bàn được làm bằng gỗ tự nhiên ghép dày 18mm, sơn phủ Pu lên mặt gỗ.

- Khung ghế, bàn 20x20mm; 25x25mm, 25x50mm, hàng trong khí bảo vệ CO2, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 

công nghệ Thuỵ Sỹ, chất lượng ISO 9001.

- Chân ghế được dùng các nút nhựa cứng để không gây tiếng động và tránh trầy xước nền nhà.

5 Tủ đồ cá nhân học sinh nội trú (1 tủ có 4 ngăn/4 hs) Chiếc 84 3.500.000 294.000.000

- Kích thước: 1000 x450x1830 (mm)

- Toàn bộ tủ được làm bằng thép chuyên dụng, được sơn tỉnh điện màu ghi công nghệ cao. Tủ gồm 4 khoang 

có 4 cánh sắt mở kèm ổ khóa kiên cố và tay nắm chuyên dụng tiện cất giữ đồ dùng cá nhân chắc chắn.

6 Giường tầng học sinh nội trú Cái 60 2.200.000 132.000.000

Kích thước: D1900 x R850 x C1650 (mm)

- Giường có 02 tầng làm bằng thép

- Chân giường bằng thép hộp 30 x 30 mm. có nút chân cao su được gắn chắc chắn vào khung

- Tựa đầu giường hai hồi có lan can bằng thép hộp 20x20x1mm và hộp 16x16 mm.

- Thành giường bằng thép hộp 25 x 50 mm

- Có 5 thanh đỡ giát giường bằng sắt hộp 20 x 20 mm.

- Có 4 cọc màn bằng thép ống F15,9 dài 700mm được cắm vào nút cao su chuyên dụng ở chân giường tầng 2, 

có 4 móc màn ở tầng 1.

- Khung dát giường tầng 2 có thanh chắn bằng thép ống F21 mm được uốn định hình, đảm bảo an toàn- Giữa 

tầng 1 và tầng 2 có bậc thang bằng thép ống F21 mm được uốn định hình giúp leo lên xuống dễ dàng. Giường 

có 02 tấm giát giường bằng gỗ công nghiệp

Mỗi tầng có 1 bàn lật viết bằng gỗ tự nhiên, có bản lề chuyên dụng được hàn liền vào hồi giường để mở, đóng 

bàn dễ dàng. Thành giường và các thang giường được hàn thành một khối, các mối hàn đảm bảo độ ngấu, 

thẩm mỹ.

Các mối liên kết lắp ghép hồi giường và thành giường bằng các bulong chuyên dụng chắc chắn không bị xô 

ngang, xô dọc. Toàn bộ giường tầng được hàn trong khí CO2, đảm bảo độ bền chắc và được sơn tĩnh điện màu 

ghi sáng

2



Stt Tên thiết bị, mô tả chi tiết thiết bị Đvt Số lượng
Đơn giá

(Đã có VAT)

Thành tiền

(Đã có VAT)

7 Bàn ghế thư viện Bộ 08 6.590.000 52.720.000

Bàn ghế thư viện (dùng để đọc sách): ( gồm: 1 bàn, 8 ghế)

Kích thước: D2000xR1000xC750; kích thước ghế : 360 x 400 x (450x900) mm

- Mặt bàn được làm bằng gỗ tự nhiên ghép dày 18mm, sơn phủ Pu lên mặt gỗ.

- Khung ghế, bàn 20x20mm; 25x25mm, 25x50mm, hàng trong khí bảo vệ CO2, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 

công nghệ Thuỵ Sỹ, chất lượng ISO 9001.

- Chân ghế được dùng các nút nhựa cứng để không gây tiếng động và tránh trầy xước nền nhà.

8 Giá để sách (phòng thư viện) Chiếc 7 5.400.000 37.800.000

Kích thước: (2000x400x1850)mm

- Hai khoang, bốn ngăn, năm đợt kể cả nắp và đáy khung thép hộp định hình, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, liên 

kết bằng các bulong, vít chuyên dụng mặt kệ ghép gỗ ván MDF phủ melamin

TỔNG CỘNG 4.391.372.000

3



TT Đơn vị/ Tài sản ĐVT Số lượng

TỔNG SỐ:

1 THPT Tiểu La

Bàn họp phòng hội đồng Cái 25

Ghế họp phòng hội đồng Cái 75

2 THPT Hoàng Diệu

Bàn ghế học sinh Bộ 66

3 THPT Lương Thế Vinh

Bàn ghế học sinh Bộ 66

4 THPT Nguyễn Duy Hiệu

Bàn ghế học sinh Bộ 44

5 THPT Cao Bá Quát

Bàn ghế học sinh Bộ 66

6 THPT Núi Thành

Bàn ghế học sinh Bộ 66

7 THPT Nguyễn Văn Cừ

Bàn ghế học sinh Bộ 66

8 THPT Quế Sơn

Bàn họp phòng hội đồng Cái 20

Ghế họp phòng hội đồng Cái 60

9 THPT Nguyễn Thái Bình

Bàn ghế học sinh Bộ 66

10 THPT Nguyễn Dục

Bàn họp phòng hội đồng Cái 25

Ghế họp phòng hội đồng Cái 75

11 THPT Trần Văn Dư

Bàn ghế học sinh Bộ 66

12 THPT Đỗ Đăng Tuyển

Bàn ghế học sinh Bộ 66

13 THPT Chu Văn An

Bàn ghế học sinh Bộ 66

14 THPT Lê Hồng Phong

Bàn ghế học sinh Bộ 66

15 THPT Lý Tự Trọng

Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6

Bàn họp phòng hội đồng Cái 25

Ghế họp phòng hội đồng Cái 75

Bàn ghế học sinh Bộ 50

16 THPT Bắc Trà My

Bàn ghế học sinh Bộ 66

17 THPT Nam Trà My

Bàn ghế học sinh Bộ 66

Bàn họp phòng hội đồng Cái 20

Ghế họp phòng hội đồng Cái 60

Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6

Tủ đồ cá nhân học sinh nội trú Chiếc 40

Phụ lục II

(Kèm theo Quyết định số: 2203/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)



TT Đơn vị/ Tài sản ĐVT Số lượng

18 THPT Tây Giang

Tủ đồ cá nhân học sinh nội trú Chiếc 44

19 THPT Trần Hưng Đạo

Bàn họp phòng hội đồng Cái 20

Ghế họp phòng hội đồng Cái 60

20 THPT Âu Cơ

Bàn ghế học sinh Bộ 40

Bàn họp phòng hội đồng Cái 20

Ghế họp phòng hội đồng 60

Giường nằm học sinh Cái 20

21 THPT Trần Phú

Bàn ghế học sinh Bộ 66

Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 5

Bàn họp phòng hội đồng Cái 20

Ghế họp phòng hội đồng Cái 60

22 THPT Phan Bội Châu

Bàn họp phòng hội đồng Cái 30

Ghế họp phòng hội đồng Cái 90

23 THPT Nguyễn Trãi

Bàn họp phòng hội đồng Cái 20

Ghế họp phòng hội đồng Cái 60

24 THPT Lương Thúc Kỳ

Bàn ghế học sinh Bộ 88

25 THPT Nguyễn Hiền

Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6

Bàn ghế học sinh Bộ 66

26 THPT Nguyễn Huệ

Bàn ghế học sinh Bộ 110

27 THPT Thái Phiên

Bàn ghế học sinh Bộ 44

Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 6

28 THPT Nguyễn Văn Trỗi

Bàn họp phòng hội đồng Cái 15

Ghế họp phòng hội đồng Cái 45

29 THPT Hồ Nghinh

Bàn ghế thư viện Bộ 5

Giá sách Chiếc 4

30 THPT Khâm Đức

Bàn ghế học sinh Bộ 40

31 PTDTNT Tỉnh

Giường nằm học sinh Cái 10

32 PTDTNT Nước Oa

Bàn ghế học sinh Bộ 48

33 PTDTNT Nam Trà My

Bàn ghế học sinh Bộ 35

Bàn ghế thư viện Bộ 3

Giá sách Chiếc 3

Bàn ghế làm việc tổ bộ môn Bộ 3



TT Đơn vị/ Tài sản ĐVT Số lượng

34 PTDTNT Phước Sơn

Bàn ghế học sinh Bộ 36

Giường nằm học sinh Cái 30

35 THPT Huỳnh Thúc Kháng

Bàn ghế học sinh Bộ 66

36 THPT Trần Quý Cáp

Bàn ghế học sinh Bộ 44

37 THPT Trần Cao Vân Bộ

Bàn ghế học sinh Bộ 88




